
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn thi: Tiếng Hàn B2 Mã môn học: FLF1708B

Ngày thi: 04.01.2024 Ca thi: 1

Phòng thi: 1 (306C1)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 22040112 Ma Ngọc Anh 21/12/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

2 22040123 Nguyễn Xuân Bách 03/04/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

3 22040047 Nguyễn Phương Hà 31/10/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

4 22040082 Lê Hoàng Diệu Khuê 19/10/2004 QH.2022.F.1.E20.SP5

5 22040540 Nguyễn Thị Mai Liên 06/12/2004 QH.2022.F.1.E6.NN

6 22040374 Lê Thị Hà Linh 05/11/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

7 22040280 Nguyễn Thùy Linh 29/04/2003 QH.2022.F.1.E18.NN5

8 22040298 Trần Phương Mai 16/03/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

9 22040611 Bùi Thị Hương Quế 31/08/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

10 22040430 Trần Anh Thư 26/07/2004 QH.2022.F.1.E18.NN5

11 21041000 Phùng Huyền Anh 02/12/2003 QH.2021.F.1.E9

Danh sách này có: 11 sinh viên

Giám thị 1: Người vào điểm: . . . . . . . . . 

Giám thị 2: Người kiểm tra: . . . . . . . . . . .

Hà nội, ngày               tháng               năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN   TRƯỞNG KHOA

GHI CHÚ


